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	Số ../QĐ-PĐP
	Quảng Hiệp, ngày 15  tháng 10  năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc lập Hồ sơ quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy 
và cứu hộ cứu nạn cơ sở

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG
Căn cứ vào Điều 19 về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học trong Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT;    
Căn cứ Điều 57 của luật phòng cháy chữa cháy;
Căn cứ Khoản 2- Điều 9, chương II, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số: 18/2018/TT- BCA Ngày 05/3/2018 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Giao cho Ông Nguyễn Hữu Đức, chức vụ giáo hiệu trưởng và ông Nguyễn Văn Dũng, giáo viên kiêm nhiệm công tác thiết bị Trường THCS Phan Đình Phùng lập hồ sơ đăng ký với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo quy định.
Điều 2: Nội dung hồ sơ được thành lập phải đúng và đầy đủ theo hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Điều 3: Các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	             Nơi nhận:

            - CA xã Quảng Hiệp (để b/c);
            - Các thành viên BCĐ, Đội PCCC (để t/h);
             - Lưu VT. 
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Đức
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	Quảng Hiệp, ngày 15 tháng 10  năm 2019


THỐNG KÊ

TÀI LIỆU CHỮA CHÁY CƠ SỞ
	TT
	Tài Liệu
	Ngày, tháng, năm
	Số QĐ
	Ghi chú

	01
	Phiếu quản lý cơ sở về công tác Phòng tránh , cháy nổ
	15/10/2019
	
	

	03
	Quyết định thành lập Ban chỉ huy công tác  PCCC-
	15/10/2019
	
	

	04
	Quyết định thành lập Đội PCCC-


	15/10/2019
	
	

	05
	Phân công trách nhiệm của Ban Phòng tránh , cháy nổ
	15/10/2019
	
	

	06
	Quyết định ban hành nội quy Phòng tránh , cháy nổ, an toàn về điện
	15/10/2019
	
	

	07
	Nội quy Phòng cháy nổ
	15/10/2019
	
	

	08
	Nội quy sử dụng điện
	15/10/2019
	
	

	09
	Thống kê phương tiện Phòng tránh cháy nổ
	15/10/2019
	
	

	10
	Sơ đồ trường
	15/10/2019
	
	

	11
	Phương án phòng chữa cháy
	15/10/2019
	
	


	
	

	 
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Đức
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	Quảng Hiệp, ngày  15  tháng 10  năm 2019


       PHIẾU QUẢN LÝ VỀ CÔNG TÁC PCCC VÀ  CƠ SỞ 
1. Tên đơn vị: Trường THCS Phan Đình Phùng
2. Địa chỉ: Thôn Hiệp Thịn, xã Quagnr Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk
3. Điện thoại: 0223 537 515
4. Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo Cư M’gar
5. Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác PCCC Nguyễn Hữu Đức – Hiệu trưởng
6. Phụ trách đội PCCC đơn vị: Nguyễn Hữu Đức – Đội trưởng
7. Đơn vị thuộc khu vực hành chánh sự nghiệp: Trường THCS Phan Đình Phùng
8. Cấp quản lý đơn vị: Phòng Giáo dục Đào tạo Cư M’gar và UBND xã Quảng Hệp
9. Tính chất hoạt động đơn vị: Dạy học phổ thông cấp THCS
10. Tổng số CB-GV-NV-HS của đơn vị: 67 CB, GV, NV và tổng số HS 890 em
11. Tổng diện tích mặt bằng đơn vị: 13.200 m2
12. Tổng xây dựng: 623,2 m2,  cấu trúc công trình: 1 dãy nhà 2 tầng kiên cố, 06 dãy nhà cấp 
13. Tổng giá trị tài sản cố định (Số lượng, khối lượng, hàng hóa vật chất, trang thiết bị khó cháy và dễ cháy theo từng thời điểm): 7.468.213.000 đồng.
14. Nguồn nước chữa cháy: Bên trong đơn vị: 0 giếng khoan nước ngầm và giếng nước đào khu vực sân thể dục
15. Giao thông phục vụ chữa cháy, cứu nạn:

- Bên trong: Đường và sân trường bê tông hóa rất thuận tiện cho việc đi lại.
- Bên ngoài: Trước trường có đường nhựa tiếp giáp đường giao thông thôn
	
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Đức
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	Số .... /QĐ-PĐP
	Quảng Hiệp, ngày  15  tháng 10  năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cơ sở
----------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG
 Căn cứ vào Điều 19 về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học trong Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
 Căn cứ Điều 44 của Luật phòng cháy và chữa cháy;
 Căn cứ Điều 17, chương III, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số: 18/2018/TT- BCA Ngày 05/3/2018 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy;
Xét năng lực đội ngũ CB-GV-NV của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH

    
 Điều 1: Thành lập Ban chỉ huy PCCC- cơ sở tại Trường THCS Phan Đình Phùng gồm có các ông bà có tên sau:

1. Ông:  Nguyễn Hữu Đức

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2. Ông:  Cao Xuân Quế


Phó hiệu trưởng 
Phó ban

3. Bà: Hồ Thị Phương


GV TPT

Thành viên

4. Ông: Thái Đình Quyền

CTCĐCS 

Thành viên

5. Ông :Nguyễn Văn Dũng

GV, Thiết bị

Thành viên
6. Ông Phan Kinh



Bảo vệ
          Thành viên

      
Điều 2:  Ban chỉ huy PCCC- cơ sở có trách nhiệm chỉ đạo tốt nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy tại Trường THCS Phan Đình Phùng.

     
Điều 3: Các ông (bà) được phân công nhiệm vụ và thành viên của Ban chỉ hut Phòng cháy chữa cháy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- Các thành như điều 1;
- Lưu VT. 

	HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Hữ Đức
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	Số ...../QĐ-PĐP
	Quảng Hiệp, ngày  15  tháng 10  năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cơ sở

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG
 Căn cứ vào Điều 19 về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học trong Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Điều 17, chương III, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số: 18/2018/TT- BCA Ngày 05/3/2018 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy;

Xét năng lực đội ngũ CB-GV-NV của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1. Thành lập Đội phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn cơ sở gồm các ông (bà) (có danh sách kèm theo).


Điều 2. Đội PCCC và  cơ sở có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động có hiệu quả, đúng qui chế.


Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT. 
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Đức
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	Quảng Hiệp, ngày  15  tháng 10  năm 2019


DANH SÁCH ĐỘI PCCC VÀ  CƠ SỞ
 (Kèm theo Quyết định số .../QĐ-PĐP  ngày 15/10/2019 

của hiệu trưởng trường THCS Phan Đình Phùng)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Phân công nhiệm vụ
	Ghi chú 
ĐT

	1
	Nguyễn Hữu Đức
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban 
	

	2
	Cao Xuân Quế
	P.Hiệu trưởng
	P.Trưởng ban trực
	

	3
	Thái Đình Quyền
	CT Công đoàn
	P.Trưởng ban
	

	4
	Hoàng Chí Cường
	Giao viên
	Thư ký
	

	5
	Hồ Thị Phương
	GV-TPT
	Thành viên
	

	6
	Phạm Lê Việt Linh
	BT Chi đoàn 
	Thành viên
	

	7
	Nguyễn Văn Dũng
	NV Thiết bị
	Thành viên
	

	8
	Trần Văn Ánh
	NV Kế toán
	Thành viên
	

	9
	Vũ Ngọc Thìn
	Giáo viên
	Thành viên
	

	10
	Trần Đăng Cường
	Giáo viên
	Thành viên
	

	11
	Nguyễn Thị Anh
	Giáo viên
	Thành viên
	

	12
	Phan Kinh
	Bảo vệ
	Thành viên
	

	13
	Phạm Thị Hồng Dung
	NV Thư viện
	Thành viên 
	

	14
	Đinh Thị Thoa
	Nhân viên Y tế
	Thành viên
	

	15
	Nguyễn Thị Bích Duyên
	NV Văn thư 
	Thành viên
	

	
	
	
	
	


(Tổng danh sách có 15 cán bộ, giáo viên, nhân viên)
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	Quảng Hiệp, ngày  15  tháng 10  năm 2019


PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN PCCC VÀ  CƠ SỞ
Căn cứ Quyết định số: 03/QĐ-HT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng về việc thành lập Ban PCCC cơ sở;
Trưởng Ban PCCC cơ sở Trường THCS Phan Đình Phùng phân công trách nhiệm các thành viên như sau:

1. Ông: Nguyễn Hữu Đức
 BT Chi bộ, Hiệu trưởng - Trưởng ban

Quản lý, chỉ đạo chung công tác phòng tránh , cháy nổ của đơn vị; xây dựng kế hoạch, hoàn thành báo cáo sơ kết và tổng kết cuối năm.
2. Ông: Cao Xuân Quế
 Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng ban trực
Phụ trách chung khi có sự cố cháy nổ hoặc lụt bão liên hệ với Công an Xã Phan Đình Phùng để xin hỗ trợ. Phối hợp với các cơ quan hữu quan để tổ chức tốt việc phòng tránh , cháy nổ trong nhà trường.
3. Ông: Thái Đình Quyền:
 Chủ tịch CĐ – Phó Trưởng ban:

Phụ trách công tác phân công trực hoặc cứu hộ cứu nạn khi có sự cố cháy nổ hoặc lụt bão xảy ra.
Phối hợp với Trưởng ban và Phó Trưởng ban trực xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác trực ban phòng tránh , cháy nổ trong nhà trường trong mỗi năm học, tuyên truyền công tác phòng trách , cháy nổ trong học sinh. Nhắc nhở học sinh chú ý thực hiện tốt nội quy phòng tránh , cháy nổ được gắn trên tường khu vực hành lang các dãy phòng học. Hướng dẫn học sinh thoát hiểm khi có sự cố. 
 4. Bà: Nguyễn Thị Anh- Tổ trưởng chuyên môn – Thành viên:
Phụ trách Tổ chức công tác phòng trách , cháy nổ phòng Hóa học, phòng Vật lý- Công Nghệ.
Cùng với Phó Trưởng ban xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra, theo dõi cháy nổ khu vực phòng học, tuyên truyền công tác phòng trách , cháy nổ trong học sinh. Nhắc nhở học sinh chú ý thực hiện tốt nội quy phòng tránh , cháy nổ được gắn trên tường khu vực hành lang các dãy phòng học. Hướng dẫn học sinh thoát hiểm khi có sự cố. 

5. Ông: Vũ Ngọc Thìn, 
Phụ trách phòng Tin học.
Cùng với Phó Trưởng ban xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra, theo dõi cháy nổ khu vực phòng học, cháy nổ trong học sinh. Nhắc nhở học sinh chú ý thực hiện tốt nội quy phòng tránh , cháy nổ được gắn trên tường khu vực hành lang các dãy phòng học. Hướng dẫn học sinh thoát hiểm khi có sự cố, cháy nổ phòng Tin học.
6. Ông: Trần Đăng Cường – Thành viên:

Phụ trách phòng học từ số 1 đến số 16 phổ biến nhắc nhở học sinh phòng chống cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện các phòng và có phương án sửa chữa khắc phục sự cố.
7. Ông: Nguyễn Văn Dũng  GV-Phụ trách TB – Thành viên:
Phụ trách phòng Thiết bị, phòng kho chứa thiết bị dùng chung.

Cùng với Phó Trưởng ban xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra, theo dõi cháy nổ khu vực phòng học, cháy nổ trong học sinh. Nhắc nhở học sinh chú ý thực hiện tốt nội quy phòng tránh , cháy nổ được gắn trên tường khu vực hành lang các dãy phòng học. Hướng dẫn học sinh thoát hiểm khi có sự cố, cháy nổ phòng thiết bị và kho chứa thiết bị.
8. Bà:  Hồ Thị Phương   Tổng phụ trách – Thành viên

Phụ trách phòng Đoàn-Đội, phòng Truyền thống
Tổ chức công tác phòng trách , cháy nổ phòng Đoàn-Đội, phòng Truyền thống, cháy nổ xử lý các tình huống cháy nổ khu vực các phòng chức năng. Nhắc nhở học sinh chú ý thực hiện tốt nội quy phòng cháy nổ được gắn trên tường khu vực hành lang các dãy phòng học. Tổ chức công tác phòng tránh cháy nổ phòng Đoàn Đội, phòng truyền thống
9.Ông: Phạm Lê Việt Linh 

-Phụ trách kiểm tra hệ thống phòng cháy báo gồm nước trong bồn, ống dẫn nước, xô, bình xịt dạng bột và tập huấn cách thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ.

10. Ông: Hoàng Chí Cường: Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện các dãy nhà khu vực hành chính, dãy phòng lầu. Tập huấn cho cán bộ giáo viên sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy và hồ sơ phòng cháy chữa cháy.
11. Bà Phạm Thị Hồng Dung,     Nhân viên Thư viện – Thành viên

Phụ trách phòng thư viện. Quản lý chung khu vực hành chính, bảo quản vật tư, dụng cụ văn phòng. Phối hợp Ban Phòng tránh cháy nổ xử lý các tình huống cháy nổ khu vực hành chính. Quản lý phòng kho sách, phòng đọc, phát hiện sự cố cháy nổ xử lý và báo động kịp thời.
12. Ông Phan Kinh,  Nhân viên Bảo vệ - Thành viên
Theo dõi công tác phòng tránh cháy nổ thường xuyên, sẵn sàng cúp cầu dao điện (nếu hỏa hoạn do sự cố chập điện), báo động khi có sự cố cháy nổ, theo dõi kiểm tra hệ thống điện hàng ngày, làm vệ sinh các phương tiện PCCC, kiểm tra hệ thống nước thường xuyên trong khu vực trường.

13. Bà Nguyễn Thị Bích Duyên,  Nhân viên Văn thư – Thành viên
Phụ trách công tác bảo quản HSSS, Phối hợp Ban Phòng trách , cháy nổ xử lý các tình huống cháy nổ khu vực hành chính. Tổ chức công tác phòng trách , cháy nổ phòng văn thư và hỗ trợ khu hành chính.
14. Ông Trần Văn Ánh,  Nhân viên Kế toán- Thành viên
Dự trù kinh phí hàng năm mua bổ sung dụng cụ phòng trách , cháy nổ, mua sắm dụng cụ phòng trách , cháy nổ, bảo quản dụng cụ văn phòng. Phối hợp Ban Phòng trách , cháy nổ xử lý các tình huống. Tổ chức công tác phòng trách , cháy nổ phòng kế toán.
15. Bà: Đinh Thị Thoa, Nhân viên Y tế - Thành viên
Phụ trách khu vực hành chính và phòng y tế.
Xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra, theo dõi cháy nổ khu vực hành chính, làm công tác vệ sinh thường xuyên trong và ngoài sân trường. Tổ chức công cháy nổ khu hành chính và phòng Y tế.
Ngoài những thành viên được phân công cụ thể, các giáo viên còn lại phải tham gia hỗ trợ việc quản lý tài sản của nhà trường được di dời và hỗ trợ hướng dẫn học sinh thoát hiểm nếu có sự cố cháy nổ xảy ra tại đơn vị.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Đức


	PHÒNG GD&ĐT CƯ M’GAR
TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số ...../QĐ-PĐP
	Quảng Hiệp, ngày  15  tháng 10  năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
Về việc nội quy phòng cháy chữa cháy ở cơ sở

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG
 Căn cứ vào Điều 19 về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học trong Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Điều 17, chương III, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số: 18/2018/TT- BCA Ngày 05/3/2018 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy;

Xét năng lực đội ngũ CB-GV-NV của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này nội quy phòng tránh , cháy nổ và nội quy sử dụng điện tại Trường THCS Phan Đình Phùng.

Điều 2. Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà), các bộ phận và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Đức


NỘI QUY PHÒNG TRÁNH  CHÁY NỔ 

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

(Ban hành kèm theo QĐ số ..../ QĐ-PĐP ngày 15 tháng 10 năm 2019 

của hiệu trưởng trường THCS Phan Đình Phùng)

Phòng tránh , cháy nổ và công tác cứu hộ cứu nạn là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và kể cả khách đến liên hệ công tác.

Để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng về người và trật tự an ninh trong cơ quan, nay hiệu trưởng trường THCS Phan Đình Phùng quy định việc phòng tránh , cháy nổ như sau:

A. ĐỐI VỚI CÁN BỘ -GV- NV- HS TRONG ĐƠN VỊ
1. Không được mang chất cháy, chất nổ vào khu vực làm việc; không được hút thuốc, đun nấu hoặc tiến hành các công việc phát sinh lửa ở những nơi cấm lửa, cấm hút thuốc.

2. Không được tự ý câu, mắc sử dụng điện tuỳ tiện, không được để ổ điện tiếp  xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện, không dùng dây đồng, dây bạc thay cầu chì, không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện,  không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường dây dẫn điện.

3. Phương tiện, dụng cụ phòng tránh , cháy nổ phải để nơi dễ thấy, dễ lấy; không đựơc ai lấy sử dụng vào việc khác.

4. Phải có nghĩa vụ học tập các quy định về an toàn phòng tránh , cháy nổ, sử dụng thành thạo các phương tiện phục vụ.

5. Phải tuyệt đối chấp hành các yêu cầu an toàn phòng tránh , cháy nổ tại khu vực có nguy hiểm; người làm việc ở những nơi dễ cháy nổ phải là người đã qua đào tạo, có hiểu biết về PCCC.

6. Tắt các nguồn điện trước khi ra khỏi phòng học, phòng họp, khi ra về.

B. ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐẾN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC, LIÊN HỆ CÔNG TÁC
1. Phải tuân theo sự hướng dẫn của bảo vệ cơ quan.

2. Không được mang chất cháy, chất nổ vào cơ quan, nếu có báo với bảo vệ cơ quan và gửi lại phòng thường trực bảo vệ.

3. Phải tuyệt đối chấp hành nội quy về công tác phòng tránh , cháy nổ của cơ quan.

C. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, kể cả những người đến làm việc, liên hệ công tác thực hiện tốt nội quy phòng tránh, cháy nổ. Tập thể, cá nhân có thành tích về phòng tránh , cháy nổ  sẽ được khen thưởng. Những trường hợp sai phạm, tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật./.
	
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Đức                    


NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

(Ban hành kèm theo QĐ số .../ QĐ-PĐP ngày 15 tháng 10 năm 2019
của hiệu trưởng trường THCS Phan Đình Phùng)

1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn đơn vị phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi mình làm việc. Đi ra ngoài hoặc hết giờ làm việc; trước khi ra về phải cắt điện với mọi thiết bị tiêu thụ điện.

2. Không tự ý câu mắc, sử dụng điện tuỳ tiện; không được để các ổ điện tiếp xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện; không dùng dây đồng, giấy bạc thay cầu chì; không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm  điện; không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường đây điện.

3. Thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ do điện.

5. Khi hệ thống điện có sự cố chập, mất điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện báo ngay cho bộ phận chức năng để bố trí thợ điện sửa chữa.

Mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải triệt để chấp hành nội quy này. Ai vi phạm để xảy ra các sự cố về điện, tuỳ theo mức thiệt hại nặng nhẹ sẽ phải bồi thường hoặc bị xử lý theo quy định của Pháp luật./. 

	
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Đức


	PHÒNG GD & ĐT CƯ M’GAR
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: ..../ BCK-PĐP


	 Quảng Hiệp, ngày 18 tháng  10  năm 2019


BẢN CAM KẾT

ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY


Kính gửi :  
- Phòng Cảnh sát PCCC Công an huyện CƯ M’GAR.

        

- Phòng Giáo dục và Đào tạo CƯ M’GAR.

               
- Uỷ ban Nhân dân xã Quảng Hiệp

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC), các văn bản pháp quy khác về công tác PCCC của Nhà n​ước và địa phư​ơng.


Để chủ động phòng ngừa cháy, nổ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ con ngư​ời; bảo vệ tài sản Nhà n​ước, tổ chức cá nhân; bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn xã Quảng Hiệp.


Tên tôi là : Nguyễn Hữu Đức, Chức vụ : Hiệu trưởng trường THCS Phan Đình Phùng

Thay mặt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường  THCS Phan Đình Phùng
Kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2019, cơ sở chúng tôi cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo về an toàn PCCC với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể sau đây:


1. Tích cực phòng ngừa không để cháy, nổ xẩy ra. Trong trư​ờng hợp xẩy ra cháy, nổ thì tổ chức dập tắt kịp thời, không để xẩy ra cháy lớn.


2. Củng cố hồ sơ về công tác PCCC đúng quy định. Xây dựng đội PCCC tại chổ và thường xuyên tổ chức luyện tập để nâng cao kiến thức, ý thức PCCC cho CBGV NV.


3. Đầu tư​, bổ sung trang bị các phư​ơng tiện, dụng cụ chữa cháy tại chổ theo đúng quy định của Nhà nước, có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. Tổ chức học tập và thực tập phương án ít nhất 1 lần/năm (quá trình thực tập có sự tham gia phối hợp của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh). 


4. Th​ường xuyên tuyên truyền phổ biến các văn bản, tiêu chuẩn quy phạm và kiến thức về PCCC cho CBGV NV và học sinh trong nhà trường biết để thực hiện. Hàng năm phối hợp cử đầy đủ CBGV NV tâp huấn nghiệp vụ PCCC theo đúng quy định.


5. Tự tổ chức kiểm tra th​ường xuyên và phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở ít nhất 2 lần/năm. 


6. Chỉ đạo khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót, tồn tại đã đ​ược kiến nghị trong các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng. Đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về PCCC.


7, Khi thay đổi, cải tạo, mở rộng quy hoạch xây dựng phải phối hợp cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện nghiêm túc chế độ thẩm duyệt thiết kế thiết bị PCCC theo đúng quy định.


8, Đảm bảo duy trì liên tục các điều kiện an toàn PCCC theo quy định đã đ​ược cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, xác nhận và có trách nhiệm thông báo kịp thời cho các cơ quan biết những thay đổi có liên quan đến các điều kiện về PCCC.


Trên đây là nội dung cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động tại cơ sở, nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nư​ớc và địa phư​ơng về công tác PCCC, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn. 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                                                                                                           

                                                                                     Nguyễn Hữu Đức
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG THÔNG KÊ 

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

	SỐ TT
	TÊN PHƯƠNG TIỆN 
	CHỦNG LOẠI VÀ KÝ HIỆU
	SỐ LƯỢNG
	NƠI BỐ TRÍ, LẮP ĐẶT

	1
	Bồn Inox 
	Inox
	03
	Khu vực giếng khoan, nhà vệ sinh và hiên phòng thực hành

	2
	Thùng nhựa
	Nhựa
	0
	Các lớp và các phòng ban

	3
	Chậu 
	Nhựa
	18
	Các lớp học

	4
	Máy bơm nước
	01
	01
	Ghiếng khoan

	5
	Vòi dẫn nước
	Nhựa dẻo
	02
	Gần giếng

	6
	Nùi dẻ ướt+ Sào
	Vải + Tre
	10
	Phòng kho các lớp

	7
	Ống nước tưới
	Nhựa
	100m
	Khu vực sân trường


                                                               Quảng Hiệp, ngày 19 tháng 9  năm 2019.

                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                  Nguyễn Hữu Đức
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

Cơ sở:     Trường THCS Phan Đình Phùng
Địa chỉ: Thôn Hiệp Thịnh- xã Quảng Hiệp- Cư M’gar -Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan:  023 537 515     

Cơ quan quản lý trực tiếp: Phòng GD&ĐT  CƯ M’GAR
A. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY
I - Vị trí địa lý: 

Trường THCS Phan Đình Phùng  đóng trên địa bàn thôn Hiệp Thịnh – Quảng Hiệp – CƯ M’GAR – Đăk Lắk,  Có vị trí địa lý như sau:  

- Phía Bắc giáp đường vào trạm y tế

-Phía Đông  giáp đường hẻm
- Phía Nam xã Quảng Hiệp và nhà dân
- Phía Tây giáp nhà dân;

II - Giao thông bên trong và bên ngoài:

1, Bên trong cơ sở: 

Trong cơ sở được bố trí sân, bải cho các loại xe cơ giới hoạt động tốt, đi lại thuận lợi.

2, Bên ngoài cơ sở: 


Phía Bắc giáp đường giao thông  thuận tiện cho các loại xe cơ giới hoạt động, đảm bảo công tác chữa cháy, thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xẩy ra.

III - Nguồn nước:

	TT
	Nguồn nước
	trữ lượng (m3) hoặc lưu lượng (l/s)
	Vị trí, khoảng cách nguồn nước (m)
	Những điểm cần lưu ý

	1,
	Bên trong cơ sở
	
	
	

	
	- Bồn chứa nước bằng Inox 
	10 m3
	30m
	

	
	Giếng nước
	 m3
	50
	

	2,
	Bên ngoài cơ sở
	
	
	

	
	- Giếng nước nhà dân
	Hàng ngàn m3
	Cách trường 70m về phía Tây và Nam
	

	
	-Hệ thống nước sạch
	Hàng triệu m3
	Cách trường 20 m về phía Nam
	


IV/ Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc:

- Trường THCS Phan Đình Phùng, được xây dựng tại Thôn Hiệp Thịnh xã Quảng Hiệp – CƯ M’GAR - Đăk Lắk, gồm : Tổng số dãy nhà cao tầng 1, cấp 4: 6 dãy, nhà xe : 02 nhà vệ sinh và 2 nhà xe học sinh 01; kết cấu xây dựng bằng vật liệu xi măng cốt thép, gạch ngói, gỗ, tôn.


- Trong cơ quan luôn tập trung tương đối nhiều loại chất cháy như: Hồ sơ, tài liệu, thiết bị và sách; ngoài ra còn có các loại bàn ghế, chăn, nệm, phông màn, giường tủ, các loại thiết bị điện, nội thất, bàn ghế bằng gỗ, nhựa, máy vi tính văn phòng... do đó nguy cơ về cháy gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng con người luôn tiềm ẩn.


- Mặt khác tại cơ sở luôn tồn tại nhiều loại nguồn nhiệt như sử dụng lửa đun nấu; nguồn điện …

- Khi xẩy ra cháy vận tốc đám cháy lan nhanh, nhiệt độ đám cháy cao, sản phẩm cháy nhiều khói, khí độc do cháy các vật liệu giấy, nhựa tổng hợp...


- Hàng ngày trong giờ hành chính có số lượng cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và khách đến giao dịch, số lượng người đông nên khi xẩy ra cháy thường gây tâm lý hoảng loạn, dễ gây xô đẩy, chen lấn, có thể dẫm đạp lên nhau gây tai nạn chết người....


V - Lực lượng và phương tiện chữa cháy tại chổ:


1, Lực lượng :


- Lực lượng CBCN viên trong giờ hành chính có từ  35 người. 


- Ngoài giờ hành chính có từ  2 - 6 người.


- Ngoài ra còn có lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC của các cơ sở xung quanh, khi xẩy ra sự cố có thể huy động để tham gia chữa cháy, cứu người, cứu tài sản.


2, Phương tiện chữa cháy:


Khi xẩy ra cháy huy động phương tiện chữa cháy hiện có tại cơ sở và các cơ sở lân cận hoặc của dân phòng gồm các thiết bị sau đây:


- Xô múc nước:

20 Cái


- Thang:


02 Cái


- Chăn chiên và các phương tiện chữa cháy thô sơ khác.

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY PHỨC TẠP NHẤT:

I -  Giả định tình huống


- Vào hồi 10h15 xẩy ra cháy tại phòng lưu trữ hồ sơ thuộc dãy nhà cấp 4. Nguyên nhân do chập điện; khi lực lượng bảo vệ cơ quan phòng phát hiện đám cháy đã phát triển mạnh, khói bốc cao, lửa bén đến các lổ thông gió và có nguy cơ lan sang các khu vực bên cạnh.

II - Tính toán lực lượng, phương tiện chữa cháy:


1, Lực lượng:


- Khi phát hiện cháy, người phát hiện đầu tiên phải báo động cháy toàn đơn vị; cắt điện khu vực cháy hoặc toàn bộ cơ sở; huy động toàn bộ CBGV, nhân viên, bảo vệ đang có mặt trong cơ sở tham gia chữa cháy, đồng thời điện thoại báo cho cán bộ nhân viên đang nghỉ tại nhà riêng khẩn trương đến cơ quan để tham gia cứu chữa, cứu người bị nạn (nếu có), di chuyển tài sản, hồ sơ, tài liệu và ngăn chặn cháy lan...vv.


- Cử cán bộ gọi điện thoại cho lực lượng CS PCCC, Công an huyện CƯ M’GAR, Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã và các đơn vị đến tham gia chữa cháy, di chuyển, bảo vệ tài sản, hồ sơ tài liệu, cấp cứu người bị nạn (nếu có)

- Bố trí cán bộ hướng dẫn nhân dân tham gia cứu chữa, di chuyển tài sản, hồ sơ tài liệu ra khỏi khu vực cháy.


2, Phương tiện chữa cháy:


Khi có cháy xẩy ra phải huy động các loại phương tiện chữa cháy sau đây để dập tắt đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

- Trường hợp cháy nhỏ, sử dụng các loại xô múc nước để dội vào đám cháy, làm mát các loại vật liệu để ngăn chăn cháy lan, nhưng phải hết sức hạn chế, vì đám cháy chủ yếu là hồ sơ tài liệu nên dể bị ướt dẫn đến hư hỏng. Sử dụng bình chữa cháy dạng bột xử lý ngay.

-  Trường hợp đám cháy phát triển lớn thì vừa dùng vòi phun nước phun lên đám cháy, sữ dụng các loại xô, chậu mức nước chữa cháy để dập tắt đám cháy, xúc cát dùng chăn ẩm nước, bình chữa cháy dạng bột và khí. Đồng thời gọi điện thoại báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 đến để chữa cháy, gọi điện cho lực lượng Công an huyện, xã, Ban chỉ huy quân sự xã và các lực lượng dân phòng đến để hộ trợ.

      III - Kế hoạch huy động lực lượng phương tiện chữa cháy:

	TT
	Đơn vị huy động
	Điện thoại
	Số người huy động
	Số lượng, chủng loại phương tiện huy động
	Ghi chú

	1
	 Cảnh sát  PCCC và Cứu nạn, cứu hộ
	114 
	10 - 15
	2 xe chữa cháy và các dụng cụ, thiết bị phục vụ chữa cháy
	

	2 
	Công an huyện 
	
	5 - 10
	Xe chuyên dụng và các phương tiện, công cụ hổ trợ
	

	3
	Ban chỉ huy quân sự xã
	
	    5 - 10
	Phương tiên thô sơ và các dụng cụ khác
	

	4
	Lực lượng dân phòng
	
	    5 - 10
	Phương tiên thô sơ và các dụng cụ khác
	


       IV - Kế hoạch triển khai chữa cháy:

- Khi phát hiện cháy, phải báo động toàn đơn vị và gọi điện thoại báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp

- Cắt điện khu vực cháy hoặc toàn bộ .

- Tổ chức trinh sát đám cháy.

- Sử dụng chất chữa cháy thích hợp để cứu chữa đám cháy.

- Đảm bảo đầy đủ các thiết bị an toàn cho mọi người tham gia chữa cháy.

1, Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng tại chổ:

- Đồng chí Hiệu trưởng là người chỉ huy chữa cháy tổ chức cho CBGV NV, các lực lượng khác tham gia chữa cháy, chỉ đạo công tác tổ chức cứu chữa ban đầu, phân công cụ thể cho từng người làm công tác chữa cháy, cứu người bị nạn (nếu có), di chuyển tài sản, tài liệu quan trọng; tổ chức trinh sát đám cháy nhằm phát hiện khu vực nào có khả năng cháy lớn, cháy lan để tổ chức cứu chữa, bố trí người di chuyển tài sản. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến, báo cáo đồng chí chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp biết diễn biến tình hình đám cháy, công tác cứu chữa ban đầu và trao quyền chỉ huy chữa cháy cho Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. 

- Người phát hiện cháy đầu tiên, nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết để tham gia chữa cháy, cắt điện khu vực cháy. Gọi điện báo cho Lãnh đạo phòng GD&ĐT; Phòng Cảnh sát PCCC theo số máy 114 , báo cáo cấp trên và tiếp tục tham gia chữa cháy.

- Người được giao nhiệm vụ trinh sát đám cháy có nhiệm vụ phát hiện hướng phát triển của đám cháy, chất cháy bị cháy, hoặc có người bị nạn hay không để tổ chức cứu ra nơi an toàn, báo cáo chỉ huy chữa cháy và tham gia các công việc do chỉ huy chữa cháy phân công.

- Những người còn lại theo sự phân công của chỉ huy chữa cháy làm các nhiệm vụ sau đây:

+ Dùng các bình chữa cháy hiện có phun trực tiếp vào gốc lữa ở khu vực xẩy ra cháy. Sử dụng các phương tiện chữa cháy thô sơ khác để chữa cháy và ngăn chặn cháy lan.

+ Tổ chức cứu người bị nạn (nêu có) và đưa đi cấp cứu. 

+ Di chuyển tài sản, hồ sơ, tài liệu khu vực cháy, khu vực có khả năng đám cháy lan ra.

+ Phối hợp lực lượng Công an huyện, Công an xã, thị và các lực lượng khác được phân công bảo vệ tài sản, hồ sơ, tài liệu đã được di chuyển ra nơi an toàn tránh mất cắp, 

+ Mở cổng và hướng dẫn lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh vào khu vực cháy để phối hợp cứu chữa;

+ Bảo vệ hiện trường cháy và tham gia điều tra, khắc phục hậu quả vụ cháy.

2. Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy theo quy định của Luật PCCC.

3, Nhiệm vụ của các lực lượng khác:

 
Tham gia chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, bảo vệ hiện trường, khắc phục hậu quả đảm cháy, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy theo quy định. 

V- SƠ ĐỒ BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN ĐỂ CHỮA CHÁY TÌNH HUỐNG CHÁY LỚN PHỨC TẬP NHẤT. 

C- PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY CỤ THỂ:

	TT
	Giả định tình huống và kết quả tính toán LL, phương tiện CC
	Kế hoạch huy động LL phương tiện chữa cháy
	Nhiệm vụ cụ thể của các lực lượng

	
	
	
	Lực lượng tại chỗ
	Lực lượng CS PCCC
	Các lực lượng khác

	1
	Cháy tại kho thực hành hóa học, do chập điện. Hóa chất phát cháy
	Lực lượng tại chỗ, lực lượng CSPCCC, các lực lượng khác
-Dùng bình chữa cháy dạng bột xử lý 
	Báo động cho mọi người cùng biết, cắt điện khu vực cháy, dùng các loại PT chữa cháy tại chỗ để chữa cháy; Tổ chức tốt công tác cứu người, ngăn chặn cháy lan, bảo vệ tài sản....
	Nhận được tin báo, xuất xe cùng CBCS đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy theo quy định. Tham gia điều tra nguyên nhân vụ cháy...
	Dùng các loại PT chữa cháy để chữa cháy; Tham gia công tác cứu người, cứu tài sản, ngăn chặn cháy lan, bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường  


D- BỔ SUNG CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY:

	TT
	Ngày tháng năm
	NỘI DUNG BỔ SUNG CHỈNH LÝ
	Chữ ký người có trách nhiệm xây dựng PA.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Đ- THEO DÕI TÌNH HÌNH HỌC TẬP, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY:

	TT
	Nội dung, hình thức học tập
	Tình huống cháy
	Lực lượng, P. tiện tham gia
	Nhận xét đánh giá kết quả.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY


(1) - Độ mật: Đóng dấu “Mật”; “Tuyệt mật”; “Tối mật” theo quy định.


(2) - Loại:
Ghi “A”, “B”, “C”.


(3)- Ghi tên cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, khu rừng, phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt theo văn bản giao dịch hành chính.


(4)- Chức danh người phê duyệt phương án chữa cháy.


(5)- Chức danh người đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp quản lý nơi xây dựng phương án chữa cháy.


(6)- Chức danh người có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy theo quy định.


(7) - Vị trí địa lý: Ghi rõ các công trình, đường phố, sông hồ... tiếp giáp.


(8)- Giao thông bên trong và bên ngoài: Ghi rõ các tuyến đường, những tác động ảnh hướng đến việc lưu thông, khoảng cách đến đội Cảnh sát PCCC quản lý địa bàn sở tại; đặc điểm giao thông nội bộ.


(9) - Nguồn nước: Thống kê tất cả các nguồn nước có thể phục vụ chữa cháy như : Bể, hồ, ao, sông ngòi, kênh rạch, trụ, bến lấy nước, hồ lấy nước..., ghi rõ khả năng lấy nước vào mùa mưa, mùa khô, phương án lấy nước hiệu quả, chỉ dẫn vị trí, khoảng cách tới các nguồn nước ở bên ngoài.


(10) - Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: Ghi rõ đặc điểm kiến trúc xây dựng và bố trí các hạng mục công trình (số đơn nguyên, số tầng, bậc chịu lửa, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu như: tường, cột, trần, sàn, mái ...  ); Phân tích tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan đến nguy hiểm cháy, nổ, độc. Đặc điểm dây chuyền sản xuất, hạng sản xuất, số người thường xuyên có mặt ...; Nêu đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các chất cháy chủ yếu: Loại chất cháy, vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng, khối lượng, vận tốc cháy, đặc điểm cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh.


(11) - Lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chổ: Ghi rõ số đội viên PCCC trong và ngoài giờ làm việc, người phụ trách; chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy đảm bảo chất lượng theo quy định); lực lượng phương tiện tại chổ có thể huy động bổ sung.


(12)- Giả định tình huống cháy: Giả định tình huống cháy dễ dẫn đến cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về  người và tài sản, gây khó khăn, phức tạp cho việc chữa cháy, cứu người mà cần huy động nhiều lực lượng và phương tiện mới có thể xử lý được. Ghi rõ thời điểm xẩy cháy, điểm xuất phát cháy, nguyên nhân xẩy cháy, chất cháy, thời gian cháy tự do; dự kiến khả năng lan truyền của đám cháy và những ảnh hưởng tác động tới việc chữa cháy như: nhiệt độ, khói, khí độc, sụp đổ công trình  ...; dự kiến vị trí và số lượng người bị nạn. 


(13) - Tính toán lực lượng, phương tiện chữa cháy: Tính diện tích cháy, diện tích chữa cháy, lượng nước chữa cháy cần thiết, lực lượng, phương tiện để làm mát, chữa cháy, cứu người ...

(14) - Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy: Căn cứ vào kết quả tính toán ở (13) để ghi vào bảng huy động lực lượng, phương tiện. 

(15)- Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng chữa cháy tại chổ: ghi rõ nhiệm vụ của từng người, từng bộ phận trong việc báo cháy, cắt điện, triển khai chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, đón tiếp các lực lượng được huy động đến, đảm bảo hậu cần cho các lực lượng tham gia chữa cháy trong trường hợp đám cháy kéo dài, bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả cháy.


(16) - Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Cảnh sát PCCC: Ghi rõ nhiệm vụ của các tiểu đội, đơn vị trong việc nhận tin, điều động lực lượng, phương tiện đến đám cháy, trinh sát đám cháy, chỉ huy chữa cháy, tham mưu tác chiến, bố trí lực lượng, phương tiện để chữa cháy, cứu người...


(17) - Nhiệm vụ cụ thể của các lực lượng khác: Ghi rõ nhiệm vụ của các lực lượng khác như: Công an, Quân đội, Y tế, Cấp nước...


(18) - Sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện để chữa cháy tình huống cháy lớn phức tạp nhất: Vẽ mặt bằng tổng thể (riêng với nhà cao tầng phải có mặt cắt đứng); các công trình, đường phố, sông, hồ ... giáp ranh; hướng gió chủ đạo; giao thông nguồn nước bên trong và chỉ dẫn nguồn nước bên ngoài; kích thước công trình, khoảng cách giữa các hạng mục công trình; vị trí đám cháy; bố trí lực lượng, phương tiện để chữa cháy; hướng tấn công chính; vị trí ban chỉ huy... Các ký hiệu, hình vẽ trên sơ đồ thống nhất theo quy định.


(19) - Phương án xử lý một số tình huống cháy cụ thể: Giả định tình huống cháy đối với từng hạng mục công trình có tính chất nguy hiểm  về cháy, nổ, độc và việc tổ chức chữa cháy khác nhau; cách ghi nội dung từng tình huống cụ thể tương tự như cách ghi tình huống cháy lớn phức tạp nhất.


(20) - Bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức chữa cháy nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án chữa cháy. Trường hợp có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng lại.


(21) - Các sơ đồ tình huống cháy đã lập và thực tập: Các tình huống cháy đã thực tập đều phải vẽ sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện và kẹp vào phương án chữa cháy này.

	PHÒNG GD&ĐT CƯ M’GAR
TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Quảng Hiệp, ngày  15  tháng 10  năm 2019


PHIẾU THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY

Đơn vị: Trường THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG
	STT
	NGÀY KIỂM TRA
	LOẠI PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY
	SỐ LƯỢNG
	CHẤT

LƯ​ỢNG
	NGƯ​ỜI THỐNG KÊ

	1 
	10/10/2019
	Bình dạng bột 
	06 bình
	chưa sử dụng
	

	2 
	10/10/2019
	Bình Khí CO2
	2 bình
	chưa sử dụng
	

	3 
	10/10/2019
	Bình mi ni
	01 bình
	chưa sử dụng
	

	4 
	10/10/2019
	Giếng khoan
	01cái
	Tốt
	

	5 
	10/10/2019
	Xô xách nước
	
20 cái
	Tốt
	

	6 
	10/10/2019
	Xẻng hốt cát 
	2 cái
	Tốt
	

	7 
	10/10/2019
	Ống dẫn nước 
	100 m
	Tốt
	

	8 
	10/10/2019
	Thang sắt
	2 cái
	Tốt
	

	9 
	10/10/2019
	Thang tre
	1 cái
	Tốt
	

	10 
	10/10/2019
	Bồn chứa
	3 cái(10m3)
	Tốt
	

	11 
	10/10/2019
	Kìm cộng lực 
	
	
	

	12 
	10/10/2019
	Búa phá dỡ
	2 cái
	Tốt
	

	13 
	10/10/2019
	Sà beng
	2 cái
	Tốt
	

	
	
	
	
	
	


Trong năm học 2019-2020 chủng loại các dụng cụ phương tiện chữa cháy được bố trí hợp lý về số lượng và chủng loại như sau:

Tổng số các loại bình: 11 bình (01 bình dạng khí, 10 bình dạng bột)
	STT
	Vị trí bố trí đặt bình
	Số lượng/chủng loại
	Chất lượng
	Ghi chú

	1
	Phòng Thư viện
	01 Bình dạng bột
	Chưa sử dụng
	

	2
	Phòng bộ môn Vật lý- Công nghệ
	01 Bình dạng bột
	Chưa sử dụng
	

	3
	Phòng máy thực hành Hóa- Sinh 
	01 Bình dạng bột
	Chưa sử dụng
	

	4
	Phòng thiết bị dạy học chung
	01 Bình dạng bột
	Chưa sử dụng 
	

	5
	Khu vực Hành chính. 
	02 Bình dạng khí
	Chưa sử dụng
	

	6
	Phòng bộ môn Tin học
	02 bình dạng bột
	Chưa sử dụng
	

	7
	Phòng Văn thư
	01 bình dạng bột
	Chưa sử dụng
	

	8
	Cầu thang tầng 2 khu Avực dãy nhà hai tầng 
	02 Bình dạng bột
	Chưa sử dụng
	

	
	
	
	
	


	
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Đức


